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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆNC, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Thi. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Tám. 

2. Ông Nguyễn Văn Hòa. 

-Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Quốc Hiển- Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Huỳnh Phương Huy- Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 11 và 13 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện C, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

567/2024/TLST- DS ngày 01 tháng 11 năm 2024 về tranh chấp yêu cầu bồi thường 

thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

10/2025/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 01 năm 2025, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Dƣơng Văn A sinh năm 1979 (có mặt). 

Địa chỉ: Xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Thanh B sinh năm 1981 (có mặt). 

Địa chỉ: Xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Chị Nguyễn Thị H sinh năm 1988 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

+ Nguyễn Minh Đ sinh năm 2009. 

Địa chỉ: Xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 
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Người đại diện theo pháp luật của cháu Đ là anh B và chị N (cha mẹ 

ruột). 

+ Chị Nguyễn Thị N sinh năm 1985. 

Địa chỉ: Xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang.  

Nguời đại diện theo ủy quyền của chị N: Anh Nguyễn Thanh B sinh năm 

1981 (có mặt). 

Địa chỉ: Xã X, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Theo lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, anh 

Dương Văn A trình bày: 

Anh là cha ruột của cháu Dương Nguyễn Tấn K sinh năm 2012, chết năm 

2023. Vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 18/10/2023 tại đường bê tông nông thôn 

thuộc ấp Mỹ Tường A, xã X cháu Nguyễn Minh Đ điều khiển xe Wave 100cc 

biển số 63B1- 340.65 chạy ngược chiều với cháu K đang điều khiển xe đạp, đã 

xảy ra tai nạn giao thông làm cháu K bị chấn thương sọ não và chết trên đường 

cấp cứu. Nguyên nhân của của vụ tai nạn là do cháu K ngã xe và bị xe của cháu 

Đ điều khiển chạy cán qua. Về trách nhiệm hình sự thì hành vi của cháu Đ 

không cấu thành tội phạm.  

Anh yêu cầu anh B (là cha của cháu Đ) bồi thường số tiền tổng cộng là 

295.784.000 đồng, gồm các khoản sau: 

+ Tiền xe cấp cứu (đi và về) ngày 18/10/2023: 700.000 đồng; 

+ Tiền hòm gương: 15.000.000 đồng; 

+ Tiền vật tư làm mộ: 28.034.000 đồng; 

+ Tiền công thợ làm mộ: 1.500.000 đồng; 

+ Tiền làm đám tang: 14.850.000 đồng; 

+ Tiền mua bàn thờ: 1.700.000 đồng; 

+ Tiền tổn thất tinh thần (100 tháng lương cơ bản): 234.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa hôm nay, anh yêu cầu anh B bồi thường số tiền tổng cộng là 

150.000.000 đồng. 

* Theo lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, anh 

Nguyễn Thanh B trình bày: 

Cháu Nguyễn Minh Đ là con ruột của anh, xe mô tô hai bánh biển số 

63B1- 340.65 (loại xe Wave 100cc) là của anh, do anh đứng tên giấy đăng ký 

xe. 

Ngày 18/10/2023, cháu Đ điền khiển xe Wave 100cc biển số 63B1- 

340.65 đã xảy ra tai nạn giao thông nhưng anh không có chứng kiến. Theo anh 

thì tai nạn xảy ra là do cháu K tự té và do bất ngờ nên cháu Đ không tránh kịp 

nhưng không có cán qua người cháu K. Anh không có giao xe Wave 100cc biển 
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số 63B1- 340.65 cho cháu Đ điều khiển, khi cháu Đ điền khiển xe này anh 

không biết, anh không có ở nhà mà anh đang ở ngoài vườn và do anh hay để 

chía khóa xe ở trên xe nên cháu Đ tự ý điều khiển xe. 

Nay anh không đồng ý với yêu cầu bồi thường của anh A, chỉ đồng ý bồi 

thường 25.000.000 đồng. 

* Theo lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, chị Nguyễn Thị H trình 

bày:  

Chị là vợ của anh A và là mẹ của cháu K, thống nhất với lời trình bày của 

anh A. 

* Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án 

kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là tuân theo 

đúng qui định của pháp luật tố tụng dân sự.  

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 591, 

khoản 3 Điều 601 của Bộ luật Dân sự chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của 

anh A, buộc anh B bồi thường thường cho anh A chi phí mai táng (Bút lục số 

05, 09, 10, 11, 13, 16) với số tiền 40.034.000 đồng. Không chấp nhận yêu cầu 

bồi thường tổn thất tinh thần. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các qui định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về việc vắng mặt đương sự, xét thấy: Chị Nguyễn Thị H vắng mặt 

nhưng có yêu cầu vắng mặt, do đó Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 

228 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt chị H. 

[2] Về thay đổi yêu cầu khởi kiện: Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu bị 

đơn bồi thường số tiền tổng cộng là 150.000.000 đồng là không vượt quá phạm 

vi khởi kiện ban đầu, phù hợp với Điều 5 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Nguyên nhân gây ra thiệt hại về tính mạng cho cháu Dương Nguyễn 

Tấn K được xác định như sau: Vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 18/10/2023 tại 

đường bê tông nông thôn thuộc ấp Mỹ Tường A, xã X huyện C, tỉnh Tiền Giang 

đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe đạp do cháu K điều khiển lưu 

thông hướng Hậu Mỹ Bắc đi An Cư với xe mô tô biển số 63B1- 340.65 do cháu 

Nguyễn Minh Đ điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả cháu K bị 

thương nặng và chết trên đường cấp cứu cùng ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra- 

Công an huyện C đã ra Thông báo kết quả số 1634/TB ĐTTH ngày 07/9/2024 

xác định đây là sự kiện bất ngờ nên đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình 

sự số 1034/QĐ-ĐTTH ngày 07/9/2024 và Thông báo về việc không khởi tố vụ 

án hình sự số 1634/TB ĐTTH ngày 07/9/2024 do hành vị của cháu Nguyễn 
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Minh Đ không cấu thành phạm tội. Về phần trách nhiệm dân sự, các bên không 

thỏa thuận được nên anh A khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. 

[4] Về lỗi: Xét thấy, tai nạn giao thông đường bộ giữa xe đạp do cháu K 

điều khiển với xe mô tô biển số 63B1- 340.65 do cháu Đ điều khiển là sự kiện 

bất ngờ. Tuy nhiên cháu Đ chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe 

mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm
3
 trở lên mà điều khiển xe mô tô biển số 

63B1- 340.65 có dung tích xi -lanh 97 cm
3
 là vị phạm điểm a khoản 2 Điều 59 

và điểm a khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ năm 2008 là có lỗi. Cháu 

K điều khiển xe đạp ngã ra đường giao thông (bút lục 71-76) là nguyên nhân dẫn 

đến sự kiện bất ngờ nên cũng có một phần lỗi. 

[5] Về thiệt hại: Anh A yêu cầu các khoản về tiền xe, chi phí mai táng và 

tiền tổn thất tinh thần với số tiền tổng cộng là 150.000.000 đồng. Xét thấy: 

[5.1] Về tiền xe cấp cứu (đi và về) ngày 18/10/2023 với số tiền 700.000 

đồng, xét thấy: Anh A không cung cấp được tài liệu, chứng cứ để chứng minh 

cho số tiền này nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[5.2] Về chi phí mai táng bao gồm chi phí mua áo quan, chôn cất, hoa và 

các khoản chi phí khác phục vụ cho việc chôn cất theo phong tục tập quán địa 

phương được thể hiện tại các bút lục số 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 16 với số tiền 

tổng cộng là 48.234.000 đồng là phù hợp với khoản 1 Điều 591 của Bộ luật Dân 

sự và khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận. Đối với chi phí phục vụ cho việc ăn uống tại các bút 

lục số 03, 04, 08, 12 với số tiền tổng cộng theo lời trình bày của anh A là 

12.850.000 đồng là không phù hợp với khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 và các chi phí mà anh A cung cấp tại các 

bút lục số 03, 04, 08 ghi số tiền không cụ thể nên Hội đồng xét xử không chấp 

nhận phần yêu cầu của anh A với số tiền tổng cộng là 12.850.000 đồng. 

[5.3] Về tổn thất tinh thần, xét thấy: Cháu K chết là tổn thất không gì bù 

đắp cho gia đình anh A. Tuy nhiên anh A không cung cấp được được tài liệu, 

chứng cứ để chứng minh nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận ở mức 15 tháng 

lương cơ sở với số tiền 35.100.000 đồng là phù hợp khoản 2 Điều 591 của Bộ 

luật Dân sự. 

[6] Tại thời điểm xảy ra tai nạn, cháu Đ chưa đủ 15 tuổi nên cha, mẹ cháu 

Đ là người phải bồi thường. Anh A yêu cầu anh Nguyễn Thanh B là cha cháu Đ 

phải bồi thường thiệt hại là phù hợp với khoản 2 Điều 586 của Bộ luật Dân sự 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[7] Anh B chỉ đồng ý bồi thường số tiền 25.000.000 đồng, xét thấy: Ý 

kiến này không được anh A đồng ý nên Hội đồng xét xử không chấp nhận ý kiến 

này của anh B. 

[8] Do đó Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận một phần yêu cầu anh A với số 

tiền 83.334.000 đồng, không chấp nhận số tiền 66.666.000 đồng 
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[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C có một phần 

phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên Hội đồng xét xử chấp nhận 

một phần. 

[10] Về án phí: Anh B chịu 4.166.700 đồng án phí, anh A là đối tượng 

được miễn án phí nên anh A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần 

yêu cầu không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các điều 357, 584, 585, 586, 591 của Bộ luật dân sự.  

Căn cứ vào Điều 5, khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. 

Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

Xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Dương Văn A. 

Buộc anh Nguyễn Thanh B bồi thường cho anh Dương Văn A số tiền 

83.334.000 đồng (tám mươi ba triệu ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng). Thực 

hiện khi án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại Điều 357, Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Không chấp nhận về việc anh Dương Văn A yêu cầu anh Nguyễn 

Thanh B bồi thường số tiền 66.666.000 đồng. 

3. Về án phí: 

- Anh Nguyễn Thanh B phải chịu 4.166.700 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Anh Dương Văn A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Án tuyên lúc 14 giờ 10 phút ngày 13 tháng 02 năm 2025, có mặt anh A và 

anh B. 

4. Quyền kháng cáo: Thời hạn kháng cáo bản án là 15 ngày; đối với anh 

Dương Văn A và anh Nguyễn Thanh B được tính từ ngày tuyên án; đối với chị 

Nguyễn Thị H được tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
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án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của 

Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tiền Giang; 
- VKSND huyện C; 

- THADS huyện C; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Hoàng Thi 

 


